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DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển Viên chức 
Viện Khoa học pháp lý năm 2014
Ngạch Chuyên viên pháp lý
	TT


	Họ
	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Trình độ đào tạo
	Đối tượng ưu tiên
	Điểm TB tốt nghiệp đại học toàn khóa 

	
	
	
	
	
	
	CM
	NN
	Tin học
	
	

	1
	Trần Thị Bình 
	An
	Nữ
	25/7/1990
	Thái Nguyên
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	7.49



	2
	Ngô Thị Vân 
	Anh
	Nữ
	23/02/1989
	Thái Nguyên
	CNL
	CNTA
	B
	Không
	2.61

	3
	Dương Mạnh 
	Dũng
	Nam
	3/4/1978
	Thanh Hóa
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	6.76

	4
	Nguyễn Thanh
	Hậu
	Nữ
	02/12/1989
	Thanh Hóa
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	7.27

	5
	Khúc Thị Ngọc 
	Hoa
	Nữ
	10/12/1991
	Hưng Yên
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	7.44

	6
	Trịnh Thị 
	Lành
	Nữ
	8/6/1991
	Ninh Bình
	CNL
	CNTA
	B
	Con BB
	7.17

	7
	Lê Thị 
	Lệ
	Nữ
	15/10/1990
	Hưng Yên
	CNL
	Anh B
	B
	Không
	7.68

	8
	Trương Thị 
	Ly
	Nữ
	01/10/1990
	Nam Định
	CNL
	Anh B
	B
	Con BB
	6.82

	9
	Nguyễn Thị Thanh 
	Nhàn
	Nữ
	20/01/1990
	Thanh Hóa
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	6.98

	10
	Nguyễn Thị 
	Phượng
	Nữ
	25/7/1980
	Nam Định
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	7.09

	11
	Nguyễn Hữu 
	Thắng
	Nam
	13/11/1987
	Hưng Yên
	CNL
	Anh B
	B
	Không
	6.62

	12
	Phí Thị 
	Vân
	Nữ
	15/5/1990
	Hà Nội
	CNL
	Anh B
	B
	Không
	6.96
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